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QUY CHẾ

Tổ chức và hoạt động của Hạt kiểm lâm Bù Gia Mập 
(Ban hành kèm theo quyết định số 81/2000/QĐ-UB, ngày 13 tháng 9 năm 2000 của UBND Tỉnh)

CHƯƠNG I:

VỊ TRÍ CHỨC NĂNG

Điều 1: Hạt kiểm lâm Bù Gia Mập là đơn vị trực thuộc và chịu sự quản lý, chỉ đạo toàn diện của Chi cục kiểm lâm, có trách nhiệm giúp UBND huyện Phước Long thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về quản lý rừng, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản, đồng thời là cơ quan thừa hành pháp luật về quản lý rừng và bảo vệ rừng trên phạm vi địa bàn Khu bảo tồn thiên nhiên Bù Gia Mập.

Hạt kiểm lâm Bù Gia Mập có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được dự toán kinh phí để hoạt động và được mở tài khoản tai Kho bac Nhà nước theo quy định.

CHƯƠNG II:

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
Điều 2: Hạt kiểm lâm Bù Gia Mập  có nhiệm vụ:

1/ Nắm sát tình hình rừng, tình hình động vật, thực vật rừng và các tài nguyên khác trong Khu bảo tồn thiên nhiên Bù Gia Mập.

2/ Tổ chức tuần tra rừng, kiểm tra, kiểm soát, hướng dẫn những người được phép vào rừng. Thực hiện việc phòng chống và xử lý các vụ phá rừng, chặt cây, lấy sản phẩm rừng trái phép, lấn chiếm đất rừng, săn bắt động vật rừng, vi phạm pháp luật về quản lý - bảo vệ rừng và vi phạm nội quy khu rừng cấm.

3/ Tố chức thực hiện việc phòng cháy, chữa cháy rừng và phòng trừ sâu bệnh hại rừng.

4/ Phối hợp các hạt kiểm lâm liên quan để ngăn chặn và xử lý các vụ vi phạm pháp luật về quản lý - bảo vệ rừng ở nơi giáp ranh với Khu bảo tồn thiên nhiên Bù Gia Mập.

5/ Tham mưu cho UBND huyện Phước Long xây dựng phương án, kế hoạch quản lý - bảo vệ rừng ở Khu bảo tồn thiên nhiên Bù Gia Mập và tổ chức thực hiện tốt các phương án, kế hoạch đó.

6/ Phối hợp với chính quyền địa phương để tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý - bảo vệ rừng và vận động nhân dân địa phương tham gia bảo vệ rừng đặc dụng.

7/ Quảnlý cán bộ - công chức, tài sản, tài chính và cơ sở vật chất kỹ thuật của Hạt theo đúng quy dịnh để thực hiện tốt công việc của Hạt.

Điều 3: Trong khi thực hiện nhiệm vụ, công chức Hạt kiểm lâm Bù Gia Mập có quyền:

1/ Áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa, ngăn chặn bắt giữ các vụ vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng trên phạm vi địa bàn phụ trách. 

2/ Được xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền quy định tại pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính và các văn bản hiện hành trong lĩnh vực quản lý và bảo vệ rừng.

3/ Hạt trưởng, phó hạt trưởng Hạt kiểm lâm có thẩm quyền áp dụng các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính và bảo đảm việc xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính.

4/ Hạt trưởng Hạt kiểm lâm được khởi tố điểu tra hình sự trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng theo quy định tại điều 93 - Bộ lụât tố tụng hình sự và điều 29 – Pháp lệnh tố chức điều tra hình sự đối với các hành vi phạm tội quy định tại điều 175,176, 189, 191 và 191 - Bộ luật hình sự (sửa đổi).

CHƯƠGN III:

 HỆ THỐNG TỔ CHỨC, CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 4: Hệ thống tổ chức của Hạt kiểm lâm Bù Gia Mập :

1/ Hạt kiểm lâm do Hạt trưởng phụ trách và có 01 – 02 Phó Hạt trưởng giúp việc. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Hạt trưởng, Phó Hạt trưởng do Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm quyết định sau khi có sự thoả thuận bằng văn bản với Trưởng ban tổ chức chính quyền tỉnh.

2/ Các bộ phận nghiệp vụ ở văn phòng hạt gồm có: Quản lý - bảo vệ rừng; Pháp chế - Thanh tra, Tổng hợp do Hạt trưởng phân công, bố trí công chức của Hạt đảm trách công việc kiêm nhiệm theo hướng tinh gọn biên chế.

3/ Trực thuộc Hạt kiểm lâm có các Trạm kiểm lâm phụ trách từng cụm tiểu khu rừng để quản lý, bảo vệ rừng chặt chẽ. Trạm kiểm lâm do Trạm trưởng phụ trách và có 01 Phó trạm trưởng giúp việc. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trạm trưởng, Phó trạm trưởng do Hạt trưởng Hạt kiểm lâm quyết định.

Điều 5:  Chế độ làm việc của Hạt kiểm lâm Bù Gia Mập :

1/ Hạt kiểm lâm làm việc theo chế độ thủ trưởng, Hạt trưởng quyết định các vấn đề thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong bản quy chế này. Hạt trưởng là người chịu trách nhiệm cao nhất trước Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phước Long và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của đơn vị.

Các phó Hạt trưởng giúp việc cho Hạt trưởng được Hạt trưởng phân công phụ trách một số lĩnh cực công tác. Phó Hạt trưởng chịu trách nhiệm trước Hạt trưởng, dồng thời cùng Hạt trưởng liên đới chịu trách nhiệm về phần việc được phân công phụ trách.

2/ Công chức ở văn phòng Hạt làm việc theo chế độ chuyên viên, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Hạt và trước pháp luật về phần việc được phân công.

3/ Các Trạm kiểm lâm làm việc theo chế độ thủ trưởng, Trạm trưởng là người chịu trách nhiệm cao nhất trước Hạt trưởng và trước pháp luật về toàn bộ công việc thuộc trách nhiệm của Trạm.

Phó trạm trưởng chịu trách nhiệm trước Trạm trưởng, đồng thời cùng trạm trưởng liên đới chịu trách nhiệm về phần việc được phân công phụ trách.

4/ Tuỳ theo yêu cầu công tác mà Hạt trưởng triệu tập các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất với công chức nghiệp vụ và các Trạm trưởng để bàn bạc, điều hành công việc của Hạt. Hạt trưởng Hạt kiểm lâm co trách nhiệm  báo cáo định kỳ hoặc đột xuất lên cấp trên theo quy định. 

Điều 6: Mối quan hệ công tác của Hạt kiểm lâm Bù Gia Mập:

1/ Đối với Chi cục kiểm lâm tỉnh:

Hạt kiểm lâm Bù Gia Mập là đơn vị cấp dưới trực tiếp của Chi cục kiểm lâm tỉnh, phải thực hiện báo cáo tình hình hoạt động công tác của đơn vị lên Chi cục kiểm lâm theo chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất, phải tham dự đầy đủ các buổi họp giao ban định kỳ hoặc dột xuất khi được mời, đồng thời được Chi cục kiểm lâm phổ biến đầy đủ các thông tin của ngành có liên quan đến hoạt động công tác của đơn vị.

2/Đối với UBND huyện Phước Long:

Hạt kiểm lâm Bù Gia Mập có trách nhiệm giúp UBND huyện Phước Long thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về quản lý rừng, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản trên địa bàn Khu bảo tồn thiên nhiên Bù Gia Mập và chịu sự kiểm tra, giám sát của UBND huyện Phước Long về hoạt dộng của đơn vị trên địa bàn.

3/ Đối với Hạt kiểm lâm Phước Long:

Hạt kiểm lâm Bù Gia Mập là đơn vị đồng cấp với Hạt kiểm lâm Phước Long, cùng nhau phối hợp, tham mưu cho UBND huyện Phước Long trong lĩnh vực công tác của mình, hỗ trợ cho nhua trong nhgiệp vụ công tác.

4/Đối với các cơ quan, đơn vị trong huyện: 

 Hạt kiểm lâm Bù Gia Mập xây dựng mối quan hệ phôi hợp, kết hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong Huyện về lĩnh vực công tác có liên quan để hoàn thành nhiệm vụ. Trong trường hợp có những vấn đề chưa nhất trí được thì các bên liên quan báo cáo xin ý kiến chỉ đạo giải quyết của UBND huyện Phước Long. 

5/ Đối với UBND xã Đăk Ơ, UBND xã Bù Gia Mập:

Hạt kiểm lâm Bù Gia Mập là đơn vị cấp trên trực tiếp của Trạm kiểm lâm trực thuộc, có trách nhiệm quản lý, chỉ đạo toàn diện và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các Trạm kiểm lâm thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

CHƯƠNG IV:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 7: Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm chỉ đạo và hướng dẫn Hạt kiểm lâm Bù Gia Mập tiếp tục quản lý và sử dụng tài sản, tổ chức, biên chế của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bù Gia Mập , đảm bảo hoạt động có hiệu quả.

Điều 8: Bản quy định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký. Việc sửa đổi, bổ sung bản quy định này do Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm và Trưởng Ban tổ chức chính quyền Tỉnh đề nghị UBND Tỉnh xem xét quyết định./.
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